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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2  

kỳ xét tuyển tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 

 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021; 

Trên cơ sở Biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự 

tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, tại vòng 1, ngày 30/8/2021 của Ban 

Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục năm 2021, thông báo triệu tập các thí sinh (có danh sách trích ngang kèm theo) 

đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự 

nghiệp giáo dục năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 

sẽ tiến hành kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển 

trên ba khối kiến thức: Kiến thức chung, Kiến thức chuyên ngành và phần xử lý tình 

huống. Thời gian vào ngày 10 và 11/9/2021, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Quảng Điền (số 91, đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa), cụ thể: 

- Ngày 10/9/2021 kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh dự tuyển vào ngạch giáo 

viên bậc Mầm non: 

+ Buổi sáng: Đúng vào lúc 7 giờ sẽ kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh có số 

báo danh từ MN01 đến MN022; 

+ Buổi chiều: Đúng vào lúc 13 giờ sẽ kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh có số 

báo danh từ MN023 đến NN041. 

- Ngày 11/9/2021: Đúng vào lúc 7 giờ sẽ kiểm tra, sát hạch đối với các thí 

sinh dự tuyển vào ngạch giáo viên bậc Tiểu học (trình tự từ số báo danh TH01 đến 

TH024). 

2. Đề nghị các thí sinh cần nắm chắc nội dung kiến thức, thời gian, địa điểm, 

số báo danh để tham gia buổi kiểm tra, sát hạch đảm bảo kết quả tốt. 

3. Yêu cầu các thí sinh đến tham gia buổi kiểm tra, sát hạch thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu 5K (khẩu trang, khử 
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khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người); được bộ phận Y 

tế (Ban giúp việc tuyển dụng viên chức) đo thân nhiệt, thực hiện giãn cách tối thiểu 

2 mét giữa các bàn trong phòng kiểm tra, sát hạch. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 biết, đến tham dự phỏng vấn kiểm tra, sát 

hạch theo đúng thời gian và địa điểm quy định./. 

Nơi nhận:   
- Chủ tịch UBND huyện;       

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Các thành viên Ban giám sát; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Quảng Điền;  

- Các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng; 

- Lưu: HĐTD, NV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Nguyễn Đình Khánh 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2021 

Số báo 

danh 
Họ và  tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Địa chỉ thường 

trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Số hiệu văn bằng; 

ngày cấp; cơ sơ 

cấp bằng 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Trình độ 

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Danh sách đủ điều kiện dự tuyển giáo viên MN 

MN01 Tống Thị Bảo Anh 09/02/1990 Nữ Kinh 

Phường Kim 

Long, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0102261; 

ngày cấp: 

26/6/2016; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN02 Hoàng Thị Dung 24/08/1995 Nữ Kinh 

Xã Phong Hiền, 

huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B865123; 

ngày cấp: 

05/4/2018; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN03 Đoàn Thị Thu Hà 24/06/1994 Nữ Kinh 

Xã Sơn Thủy, 

huyện A lưới, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B723200; 

ngày cấp: 

20/4/2017; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 
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MN04 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1997 Nữ Kinh 

Xã Hương Toàn, 

thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B1098303; 

ngày cấp: 

27/7/2020; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

UDCNTT 

cơ bản 

MN05 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/01/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004736; ngày 

cấp: 08/01/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 

MN06 Nguyễn Thị Hạnh 19/09/1998 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0001631; 

ngày cấp: 

26/6/2020; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN07 Lê Thị Thu Hoài 01/01/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0010544; 

ngày cấp: 

02/6/2021; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 
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MN08 Lê Thị Diễm Hương 01/09/1993 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B272392; 

ngày cấp: 

20/6/2014; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN09 Đào Thị Hường 02/03/1994 Nữ Kinh 

Xã Điền Hương, 

huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0102326; 

ngày cấp: 

22/6/2016; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN010 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Huyền 10/06/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004738; ngày 

cấp: 08/1/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 

MN011 Nguyễn Thị Liên 08/08/1999 Nữ Kinh 

Xã Hương Toàn, 

thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004773; ngày 

cấp: 8/01/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 
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MN012 Hoàng Thị Mỹ Linh 06/11/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B975832; 

ngày cấp: 

28/6/2019; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

UDCNTT 

cơ bản 

MN013 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/03/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0010565; 

ngày cấp: 

02/6/2021; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN014 Trần Thị Lý 06/11/1987 Nữ Kinh 

Xã Quảng Vinh, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B543102; 

ngày cấp: 

18/7/2016; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

UDCNTT 

cơ bản 

MN015 Nguyễn Thị Kim Mai 24/10/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B779964; 

ngày cấp: 

18/7/2017; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ C 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 
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MN016 Lê Thị Mừng 11/04/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B865425; 

ngày cấp: 

05/10/2017; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN017 Trần Thị Thu Ngọc 12/07/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng Ngạn, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0001683; 

ngày cấp: 

26/6/2020; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN018 Trần Thị Nhàn 13/09/1997 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B876014; 

ngày cấp: 

26/6/2018; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 
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MN019 Võ Thị Hiếu Nhi 02/12/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng Ngạn, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0001695; 

ngày cấp: 

26/6/2020; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN020 Lê Thị Uyên Nhi 23/04/1999 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B975852; 

ngày cấp: 

28/6/2016; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN021 Ngô Thị Hà Nhi 12/09/1998 Nữ Kinh 

Xã Thuận Lộc, 

huyện Bình Tiến, 

thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0001692; 

ngày cấp: 

26/6/2020; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN022 Phan Thị Bích Ni 10/12/1993 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B273807; 

ngày cấp: 

03/7/2015; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN023 Trần Thị Thanh Phượng 07/12/1999 Nữ Kinh 

Phường Hương 

Văn, Thị xã 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004787; ngày 

cấp: 08/01/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

UDCNTT 

cơ bản 
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MN024 Hồ Thị Phượng 09/09/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B272403; 

ngày cấp: 

26/6/2014; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Ứng dụng 

trình độ A 

MN025 Phan Thị Như Quyên 09/10/1993 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B272406; 

ngày cấp: 

26/6/2014; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Ứng dụng 

trình độ A 

MN026 Trần Thị Thanh Sang 28/10/1997 Nữ Kinh 

Xã Phú Mậu, 

Thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0142353; 

ngày cấp: 

10/6/2019; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN027 Nguyễn Lê Hồng Sương 10/02/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B272407; 

ngày cấp: 

26/6/2014; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN028 Ngô Thị Sương 02/05/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004788; ngày 

cấp: 08/1/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 
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MN029 Phạm Thị Mỹ Tâm 10/03/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thái, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ0000479; ngày 

cấp: 08/01/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 

MN030 Phan Thị Thanh Thanh 03/07/1999 Nữ Kinh 

Phường Trường 

An, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004792; ngày 

cấp: 08/1/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN031 Nguyễn Thị Thảo 28/10/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng Vinh, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B542843; 

ngày cấp: 

30/12/2015; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Ứng dụng 

trình độ A 

MN032 Phan Thùy Miên Thảo 10/02/1991 Nữ Kinh 

Xã Hương Toàn, 

thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B1098451; 

ngày cấp: 

31/10/2019; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

UDCNTT 

cơ bản 

MN033 Hồ Thị Thi 11/11/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0001724; 

ngày cấp: 

26/6/2020; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 
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MN034 Hà Thị Thu Thủy 14/08/1998 Nữ Kinh 

Phường Hương 

An, Thị xã 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004781; ngày 

cấp: 8/1/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 

MN035 Đào Thu Thủy 27/10/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0131211; 

ngày cấp: 

12/6/2018; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

MN036 Lê Thị Ngọc Trâm 17/03/1993 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

DN.6.0118339; 

ngày cấp: 

19/6/2019; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Đà Nẵng 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

MN037 Hoàng Thị Huỳnh Trang 10/10/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: 

CĐ00004759; ngày 

cấp: 08/1/2021; cơ 

sở cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 

MN038 Hà Thị Mỹ Ty 25/03/1993 Nữ Kinh 

Phường Hương 

An, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0119308; 

ngày cấp: 

15/6/2017; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 



10 

MN039 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/08/1994 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao 

đẳng 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: B273823; 

ngày cấp: 

03/7/2015; cơ sở 

cấp bằng: CĐSP 

Thừa Thiên Huế 

GV MN Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

MN040 Nguyến Thị Xuân 30/03/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0010648; 

ngày cấp: 

02/6/2021; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không   

MN041 Dương Thị Như Ý 15/06/1995 Nữ Kinh 

Xã Hương Văn, 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục MN 

Số hiệu: E0131237; 

ngày cấp: 

12/6/2018; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV MN Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

II. Danh sách đủ điều kiện dự tuyển giáo viên tiểu học 

TH01 Nguyễn Thị Hồng Anh 10/10/1990 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0072654; 

ngày cấp: 

22/09/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

TH02 Hoàng Thị Ngọc Ánh 27/06/1996 Nữ Kinh 

Phường Hương 

Văn, Thị xã 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0007888; 

ngày cấp: 

01/2/2021; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ C 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 



11 

TH03 Trần Minh Châu 10/01/1998 
Na

m 
Kinh 

Xã Trường Thủy, 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0001432; 

ngày cấp: 

26/6/2020; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

TH04 Nguyễn Thị Thu Hà 02/03/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0062848; 

ngày cấp: 

19/6/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

TH05 Trần Thị Hằng 20/03/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0147329; 

ngày cấp: 

16/11/2019; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

UDCNTT 

cơ bản 

TH06 Nguyễn Thị Hằng 25/09/1990 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0021719; 

ngày cấp: 

11/7/2012; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

văn phòng 

TH07 Nguyễn Thị Diễm Hạnh 16/10/1991 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0072677; 

ngày cấp: 

22/9/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 



12 

TH08 Hoàng Thị Thu Hiền 07/11/1996 Nữ Kinh 

Phường Hương 

Vinh, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0007892; 

ngày cấp: 

01/02/2021; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

TH09 Trần Thị Hiếu 12/02/1991 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0072686; 

ngày cấp: 

22/9/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

TH010 Hoàng Thị Mỹ Hồng 30/03/1995 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0119142; 

ngày cấp: 

15/6/2017; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

TH011 Hồ Thị Hương Lan 20/11/1987 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0029570; 

ngày cấp: 

10/8/2012; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 



13 

TH012 Lê Thị Liên 19/08/1991 Nữ Kinh 

Phường Hương 

Chữ, thị xã 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0063112; 

ngày cấp: 

19/06/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

TH013 Nguyễn Đình Mến 15/02/1989 
Na

m 
Kinh 

Phường Hương 

Xuân, Thị xã 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Thạc sĩ 
Giáo 

dục TH 

Số hiệu: 0012995; 

ngày cấp: 

28/12/2018; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 

Tiếng anh 

trình độ 

B1 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

TH014 Trần Thị Phương Nhung 02/04/1988 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0072774; 

ngày cấp: 

22/9/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

văn phòng 

TH015 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/09/1991 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0072773; 

ngày cấp: 

22/9/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tiếng anh 

trình độ A 



14 

TH016 Phan Thị Phương Oanh 22/10/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0096517; 

ngày cấp: 

12/1/2016; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

TH017 Nguyễn Bá Phụng 30/01/1998 
Na

m 
Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0010464; 

ngày cấp: 

02/06/2021; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

A2 

UDCNTT 

cơ bản 

TH018 Nguyễn Thị Quyến 12/03/1991 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0072786; 

ngày cấp: 

22/9/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

TH019 Trần Thị Sinh 10/03/1989 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0051152; 

ngày cấp: 

17/10/2013; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 



15 

TH020 Phan Thị Thu Sương 26/05/1987 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Phước, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0039491; 

ngày cấp: 

20/2/2013; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

TH021 Lê Thị Thêm 11/09/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0083331; 

ngày cấp: 

22/6/2015; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

TH022 Phan Thị Thiệp 28/02/1990 Nữ Kinh 

Phường Hương 

Vinh, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0063170; 

ngày cấp: 

19/06/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

văn phòng 

TH023 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/07/1995 Nữ Kinh 

Xã Quảng 

Thành, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0131522; 

ngày cấp: 

10/9/2018; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

TH024 Hồ Thị Ngọc Trinh 19/10/1991 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại 

học 

Giáo 

dục TH 

Số hiệu: E0072827; 

ngày cấp: 

22/9/2014; cơ sở 

cấp bằng: ĐHSP, 

Đại học Huế 

GV TH Không 
Tiếng anh 

trình độ B 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 
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